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1 2026718627 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 23/04/1994 Đà Nẵng Nữ B20DLL #N/A

2 2026718629 Nguyễn Hà Thanh Dung 07/05/1993 Đà Nẵng Nữ B20DLL 0085737 0753/15CQ KHÁ 18/06/2015 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

3 2026718630 Hồ Bảo Giang 20/10/1994 Nghệ An Nữ B20DLL 0087912 0492/16CQ KHÁ 24/06/2016 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

4 2026718631 Đỗ Hoàng Hà 29/06/1994 Quảng Nam Nữ B20DLL 0086512 0292/16CQ KHÁ 24/06/2016 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

5 2026718632 Trà Thị Thanh Hoa 14/11/1993 Đà Nẵng Nữ B20DLL 0088055 0635/16CQ KHÁ 24/06/2016 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

6 2027718633 Nguyễn Huy Hùng 11/05/1994 Đà Nẵng Nam B20DLL 0088034 0614/16CQ KHÁ 11/05/1994 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

7 2027718634 Phan Quang Hƣớng 14/03/1992 Đà Nẵng Nam B20DLL 0065153
BS0469/15

CQ
KHÁ 18/06/2015 NNDN

Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

8 2027718636 Hồ Duy Lâm 15/07/1992 Quảng Nam Nam B20DLL 1049980 QTH536 KHÁ 16/04/2015 DT Đại học Duy Tân

9 2026718639 Lê Thị Ngọc Oanh 06/10/1994 Hà Tĩnh Nữ B20DLL #N/A

10 2026718640 Lê Thị Minh Phƣơng 11/02/1993 Quảng Nam Nữ B20DLL 159809 NAB268 KHÁ 30/12/2015 DT Đại học Duy Tân

11 2027718643 Nguyễn Hữu Thái 07/10/1991 Đà Nẵng Nam B20DLL 0093249 819/444 KHÁ 08/06/2016 SPDN Đại học Sư phạm- ĐHĐN

12 2027718644 Hoàng Tiến Thắng 12/02/1992 Quảng Bình Nam B20DLL #N/A

13 2027718649 Nguyễn Nguyên Tín 15/12/1994 Đà Nẵng Nam B20DLL 0088036 0616/16CQ KHÁ 24/06/2016 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

14 2026718650 Huỳnh Thị Thúy Vi 08/09/1994 Đà Nẵng Nữ B20DLL #N/A
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